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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM  

Năm học : 2019 – 2020 

Môn : Ngữ văn 6  
	     Mức độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ
thấp
	Cấp độ     cao
	

	I. Đọc hiểu văn bản

	- Nhận diện phương thức biểu đạt.
-Nhận biết được đoạn văn thuộc văn bản nào.
-Văn bản của đoạn văn thuộc thể  loại gì
-Lưỡi gươm mà Lê Thận tìm được là khắc chữ gì 
	- Gươm thần Long Quân cho Lê Lợi mượn tượng trưng cho điều gì ?
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	               4
3
30%
	1
10%
	
	
	4
4
40%

	II.  
Tạo lập văn bản 
	- Nhận biết thể loại văn tự sự.

	- Hiểu cách làm một đoạn văn tự sự.
	
	
Liên hệ thực tế, có tính sáng tạo.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
10%
	3
30%
	
	2

20%
	1
6
60 %

	 T.sốcâu
T.sốđiểm
Tỉ lệ %
	4
40%


	4
40%
	
	2
20%
	5
10
100%
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ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM  

Năm học : 2019 – 2020
Môn : Ngữ văn 6  
Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề )
I.  ĐỌC HIỂU:  (4 điểm)
        Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: 
        Từ đó , nhuệ khí của nghĩa quân ngày càng một  tăng .Trong tay Lê Lơi thanh gươm thần tung hoành khắp các trận địa, làm cho quân Minh bạt vía .Uy thế của nghĩa quân vang khắp nơi. Họ không trốn tránh như trước nữa mà xông xáo đi tìm giặc. Họ không phải ăn uống cực khổ như trước nữa , đã có những kho lương mới chiếm được của giặc tiếp tế cho họ.Gươm thần mở đường cho họ đánh tràn ra mãi, cho đến lúc không còn bóng một tên giặc nào trên đất nước .                                                
                                                               (Sự tích Hồ Gươm Ngữ văn 6 tập 1)
Câu 1 (0,5đ). Đoạn văn trên được miêu ta theo phương thức biểu đạt chính nào ?
Câu 2 (0,5đ). Đoạn văn trên thuộc văn bản gì ?
Câu 3  (1đ). Lưỡi gươm mà Lê Thận tìm được có khắc chữ gì ?
Câu 4  (2đ). Gươm thần Long Quân cho Lê Lợi mượn tượng trưng cho điều gì ?
II. TẠO LẬP VĂN BẢN:  (6 điểm)
 
Năm nay em học lớp 6, em đã lớn rồi. Hãy viết một đoạn văn khoảng 10 đến 12 dòng tả lại những thay đổi của em ?
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HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM  

Năm học : 2019 – 2020
Môn : Ngữ văn 6  
( Hướng dẫn chấm gồm 02 trang )
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	PHẦN ĐỌC HIỂU

	1
	- Phương thức biểu đạt chính : Tự sự
	0,5đ

	2
	-  Đoạn văn thuộc văn bản Sự  tích Hồ Gươm
	0,5đ


	3
	Lưỡi gươm mà Lê Thận tìm được có khắc chữ : Thuận Thiên 
	1

	4
	Gươm thần Long Quân cho Lê Lợi mượn tượng trưng cho điều :

Ý nghĩa biểu tượng của gươm thần nhằm nói tới tính chất chính nghĩa, hợp lòng trời, được nhân dân ủng hộ của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn .
	2

	PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN

	
	A. Yêu cầu chung:
* Yêu cầu chung: Học sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về văn kể chuyện đời thường +miêu tả để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ rõ ràng; kể chuyện và tả về bản thân mình. Văn viết có cảm xúc chân thực; diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp

	

	
	B. Yêu cầu cụ thể:
  a) Đảm bảo cấu trúc đoạn văn  
    - Đảm bảo đoạn văn viết đúng chủ đề

    - Dẫn dắt hợp lí, đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng hướng về sự việc đang kể.
	

	
	b) Cụ thể: 
    1. Mở đoạn: Giới thiệu và sự lớn khôn của mình. 
nhàng, lảnh lót…(nữ). 
         2. Thân đoạn: Kể, tả về sự lớn khôn của bản thân qua:
             - Vóc dáng, ngoại hình:

                + Chiều cao: cao hơn ngày trước rất nhiều 
                + Giọng nói: bị vỡ giọng, nghe ồm ồm rất trầm (nam); nhẹ nhàng, lảnh lót…(nữ). 
               + Cơ thể: cơ thể phát triển tốt, rắn chắc hơn. (
               + Trí tuệ: cảm thấy mình nắm rõ vấn đề hơn, giải quyết vấn đề tốt hơn, nhanh nhạy hơn, không cần sự đưa đón của bố mẹ khi đến trường,…
             -  Tính cách:

                  +  Bớt hấp tấp, vội vàng hơn trước, làm việc gì cũng đều đắn đo, suy nghĩ kĩ lưỡng hơn.(0,5)

                  + Quan tâm, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn.
                  + Hay thẹn thùng, mắc cỡ trước bạn khác giới. 
                  + Biết quan tâm đến mọi người xung quanh mình hơn.
	1

4


	
	* Kết đoạn:  cảm nghĩ của thân trước sự lớn khôn của mình 
                           *Chính tả, dùng từ, đặt câu 
	    1



Chiềng Chung, ngày 09 tháng 09 năm 2019
	TỔ  CHUYÊN MÔN DUYỆT
Lèo Thu Dung
	NGƯỜI RA ĐỀ ĐỀ XUẤT
Ngô Thị Bích Thảo


	 CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG DUYỆT
Hiệu trưởng

Đặng Hữu Việt


